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I. PHƯƠNG PHÁP
- Giám khảo tạo bộ dữ liệu vào, tính toán kết quả. Thực hiện chương trình của học sinh và so sánh kết quả.
- Giám khảo có thể sử dụng chương trình gợi ý dưới đây để tính toán kết quả của dữ liệu vào.
- Đối với câu 1: Giám khảo phải tạo được 06 bộ test, chương trình học sinh đúng 01 bộ test giám khảo cho 0.5 điểm. 
- Đối với câu 2: 
+ Giám khảo phải tạo được 06 bộ test, chương trình học sinh đúng 01 bộ test thì giám khảo cho 0.5 điểm. 

- Đối với câu 3: 


+ Giám khảo phải tạo được 04 bộ test, chương trình học sinh đúng 01 bộ test thì giám khảo cho 0.5 điểm. 

+ Giám khảo phải tạo bộ test.
· 1 bộ test: 1<=N<=5
· 1 bộ test: 6<=N<=10
· 1 bộ test: 20<=N<=50
· 1 bộ test: 100<=N<=1000
- Đối với câu 4: 


+ Giám khảo phải tạo được 04 bộ test, chương trình học sinh đúng 01 bộ test thì giám khảo cho 0.5 điểm. 

II. CHƯƠNG TRÌNH GỢI Ý
Câu 1 (3,0 điểm): Tần số
FREQ.PAS

{$R+}

const   fi='Tanso.inp';

        fo='Tanso.out';

type mmc=array[0..100] of word;

var  a:mmc;

     f:text;

     n,d:word;

procedure xuly;

var i,x:word;

begin

for i:=0 to 100 do a[i]:=0;

assign(f,fi);

reset(f);

readln(f,n);

for i:=1 to n do  begin read(f,x); a[x]:=a[x]+1;end;

close(f);

d:=0;

for i:=1 to 100 do

    if a[i]>0 then d:=d+1;

assign(f,fo);

rewrite(f);

for i:=1 to 100 do

    if a[i]>0 then writeln(f,i,' ',a[i]);

close(f);

end;

BEGIN

xuly;

END.
Câu 2: (3,0 điểm) Biển số đẹp
NUMBER.PAS
Program NUMBER;

Uses Crt;

Const fi='dem.in2';

      
fo='dem.out';

Var 
f: text;

    
n, dem: Integer;i,a,b:longint;

Procedure Doc;

          begin

               Assign(f, fi); Reset(f);

               Readln(f, a,b);

               Close(f);

          End;

Function KTSNT(x:longint): Boolean;

Var j, can: longint;

Begin

  KTSNT:=True;

  If (x=2) or (x =3) then exit;

  KTSNT:=False;

  If (x = 1) or (x mod 2 = 0) or (x mod 3 = 0) then Exit;

  KTSNT:=True;

  j:=5;

  Can:=Trunc(Sqrt(x));

   
While j <= can Do

    
Begin

           If (x mod j = 0) or (x mod (j+2)=0) then

          

Begin

            

KTSNT:=False;

            

Exit;

          

End;

       

j:=j+6;

        End;

End;

Function paline(ii: longint): Boolean;

Var j, l: longint; st:string;

Begin

  
paline:=True;

        str(ii,st); j:=1; l:=length(st);

        for j:=1 to l div 2 +1 do

             if st[j]<>st[l-j+1] then paline:=false;

End;

BEGIN

  Doc; dem:=0;

  Assign(f, fo); Rewrite(f);

  For i:=a to b do

  If KTSNT(i) and paline(i) then begin dem:=dem+1; {writeln(i);} end ;

  write(f,dem);

  Close(f);

END.
Câu 3. (2,0 điểm) Tìm số sát sau    
NEXT.PAS

PROGRAM NEXT;

const

     max=1000;

     fi='sosatsau.in6';

     fo='sosatsau.out';

var

   a:array[0..max]of char;

   n:integer;

   kt:boolean;

Procedure   docdl;

var

   f:text;

   c:char;

   i:integer;

begin

     assign(f,fi);

     reset(f);

     readln(f,n);

     i:=0;

     while not eof(f) do

           begin

           read(f,c);

           if(c>='0') and(c<='9') then

                      begin

                           inc(i);

                           a[i]:=c;

                      end;

           end;

     close(f);

end;

procedure kiemtra;

var

   i,j:integer;

   tg:char;

begin

     kt:=false;

     i:=n-1;

     while a[i]>=a[i+1] do

           dec(i);

     if i<>0 then

     begin

     j:=n;

     while a[j]<=a[i] do

           dec(j);

     tg:=a[i];

     a[i]:=a[j];

     a[j]:=tg;

     inc(i);

     j:=n;

     while j>i do

           begin

                tg:=a[i];

                a[i]:=a[j];

                a[j]:=tg;

                inc(i);

                dec(j);

           end;

     kt:=true;

 end;

end;

procedure  xuatdl;

var

   f:text;

   i:integer;

begin

     assign(f,fo);

     rewrite(f);

     if kt then

     for i:=1 to n do

        write(f,a[i])

     else

         write(f,'0');

     close(f);

end;

BEGIN

     docdl;

     kiemtra;

     xuatdl;

END.
Câu 4: (2,0 điểm) Robot
ROBOT.PAS
program ROBOT;

uses crt;

const fi='robot.in3';

      fo='robot.out';

var f:text;

    a:array[0..101,0..101] of integer;

    ctham:array[1..101,1..101] of boolean;

    q1,q2:array[1..10000] of byte;

    quax,quay,m,n,y,z,c,d,i,j,p,q:integer;

    x:char;

procedure doc;

begin

  assign(f,fi);

  reset(f);

  readln(f,m,n); fillchar(a,sizeof(a),0);

  for i:=1 to m do

   begin

    for j:=1 to n do

   begin

    read(f,x);

    if (x='.') then a[i,j]:=1

   else

    if x='*' then a[i,j]:=0

   else

    if x='R' then

      begin   y:=i;  z:=j; end

   else if x='Q' then begin quax:=i;quay:=j; a[i,j]:=1 end;

   end;

    readln(f);

   end;

  close(f);

end;

procedure xl(y,z:integer);

begin

    fillchar(ctham,sizeof(ctham),true);

    d:=1;

    c:=0;

    ctham[y,z]:=false;

    c:=c+1;

    q1[c]:=y;

    q2[c]:=z;

    while d<=c do

     begin

      p:=q1[d];

      q:=q2[d];

      inc(d);

      if (p=quax) and (q=quay) then exit;

      for i:=-1 to 1 do

       for j:=-1 to 1 do

        if (a[p+i,q+j]<>0) and (abs(i)<>abs(j)) and ctham[p+i,q+j]=true then

         begin

          ctham[p+i,q+j]:=false;

          a[p+i,q+j]:=a[p,q]+1;

          inc(c);

          q1[c]:=p+i;

          q2[c]:=q+j;

         end;

     end;

end;

procedure xuat;

begin

  assign(f,fo);

  rewrite(f);

  writeln(f,a[quax,quay]);

  {for i:=1 to m do

   begin

    for j:=1 to n do write(f,a[i,j]:3);

    writeln(f);

   end;}
  close(f);

end;

BEGIN

   doc;

   {for i:=1 to m do

   begin

    for j:=1 to n do write(a[i,j]:3);

    writeln;

   end;}

   xl(y,z);

   xuat;

END.
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